
15 
× 3 + 45 : 2 

X 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................. 

Lớp: 3....... 

Họ và tên: ……………………….. 

 

ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC 20... - 20... 

MÔN: TOÁN  - LỚP 3  

Thời gian làm bài: 40 phút 

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1. Kết quả của biểu thức 84 : 4 + 15 là: 

A. 36 B. 26 C. 21 D. 39 
 

Câu 2. 
1 

4 
của 88 cm là: 

A. 20 cm B. 22 cm C. 44 cm D. 24 cm 

Câu 3. Số cần điền ở vị trí X là: 
 

A. 40 B. 45 C. 90 D. 50 

Câu 4. ...... : 5 = 24. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 120 B. 100 C. 29 D. 19 

Câu 5. Hình nào dưới đây có dạng khối hộp chữ nhật? 
 

   

A B C D 

 

Câu 6. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 45 thì bằng 100 trừ đi 27. Số cần tìm là: 

A. 73 B. 38 C. 28 D. 27 

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 
 

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính 

a) 428 + 354 b) 852 - 317 c) 214 × 4 d) 639 : 3 

 
 

 

 

 



Câu 8. Hình dưới đây:  Có ……. tam giác 

 

                                                                                              

Câu 9. (1 điểm) Tìm x biết: 

a) x : 5 = 12 + 18 

 

 

b) 255 - x = 84 : 4 

 

 

Câu 10. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức 

a) 150 × (86 - 83) b) (560 - 240) : 8 

 

= = 

 

= = 

 

= = 

Câu 11. (2 điểm) Trong chuồng có 56 con gà. Số vịt ít hơn số gà 48 con. Hỏi số gà gấp 

mấy lần số vịt? 

Bài giải 

 

 

 

 

Câu 11. (1 điểm) Tổng của hai số gấp 4 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ nhất là 

25. Tìm số hạng thứ hai. 

Bài giải 

 

 


